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BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9 (2010-2011) 

MÔN TOÁN( Đề  lẻ) 

 

    A.    Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng  

     Câu 1:   Số liền trước số 6 là:  

                     A.   8                B.  4                  C. 7                 D.   5  

         

    Câu 2:  Số liền sau số 3 là:     

                   A.   5                  B.   1                   C.   2           D.   4   

                                          

    Câu 3: Số điền vào ô trống là   

 

4  6  8 9 
                 

A.   5, 7              B.  7,8                  C.  6, 7         D.   4, 5 

                        

    Câu 4: Số bé nhất có một chữ số là:   

  

                   A.  1                  B.   0               C.   9             D.  10    

                                                 

    Câu 5:          +   1 = 5 

                  A.  3                      B.   4               C.   1           D.   2 

 

    Câu 6 :   1 + 3          3 – 1  

                  A.    >                   B.    <                  C .   =                 D.   +      

      

    Câu 7:    3 + 2 =          + 1                      

                     A.   1                B.  2                   C.    3                 D.   4     

                                                                     

Câu 8 :     2 – 1 + ….= 4      

          A.  4                B.  3                  C.  2             D.   1 

    

     Câu 9: Hình bên có mấy hình vuông? 

              A.   3           B.    4          C.   5           D.   6 

 

      B.  Đúng ghi Đ sai ghi S 

                         1 + 2 +  2 = 4                                    4 + 1 <   1+ 4 

                          3 – 2 +  3 = 5                                    2 + 3 >  3 – 2  
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 II. TỰ LUẬN                       

  Bài 1.  

      a. Đọc số:  3: . . . . . . .                7: . . . . . .                    2 : . . . . .  

      b. Viết số:  năm : …..                 bốn :…..                       sáu :…… 

 

  Bài 2.  

    Viết các số từ 0 đến 10:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

  Bài 3.  Tính  

              2 + 3 =…                1 + 3 + 0 =…           3 – 2 + 4  = …          2 – 1 + 3 =       

           

                                 + 3              + 4             + 0 

                        0                 1               2 

                      ….. …..            ….. 

 

   Bài 4: Xếp các số  3, 6, 0, 9, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn…………………………….. 

 

  Bài 5. Điền dấu  

            3 – 2… 2 + 1             3 + 0….0 + 3                 1 + 3 + 1… 2 + 2             

          1 + 3… 1 + 4             4 + 1… 3 + 1                    3 – 1….1 + 3              

  Bài 6: Điền số      

       …. = 1 + 3       5 =…. + 2        3 – … = 2         …+ 2  = 2 + 1         2 + 0 +…..=  4  

           +  2                 _ …..                     + 4 

            …..                   1                        ….. 

              4                     2                          4         

   

Bài 7:  Nối                     > 3 – 1                            2 +         < 5                                

 

                                 

  

 Bài 8: Hình bên có…… tam giác? 
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BÀI TẬPCUỐI TUẦN 9 (2010-2011) 

 

                                                   MÔN TOÁN( Đề chẵn) 

  I. TRẮC NGHIỆM: 

 

                 A.    Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng                                                                          

   Câu 1:   Số liền trước số 6 là:  

 

                     A.   7                B.  5                  C. 4                 D.   8   

        

   Câu 2:  Số liền sau số 3 là:     

 

                   A.   4                  B.   2                   C.   1           D.   5    

                                         

    Câu 3: Số điền vào ô trống là  

  

4  6  8 9 
                   

A.  4, 5              B.  6, 7                  C.   7, 8         D.   5, 7 

                       

   Câu 4: Số lớn nhất có một chữ số là:    

                   A.  1                  B.   0               C.   9             D.  10   

                                                  

   Câu 5:          +   1 = 5 

                  A.  4                      B.   3               C.   2           D.   1 

    

   Câu 6 :   1 + 3          3 – 1  

                  A.    <                   B.    =                  C .   >                 D.   –     

   

   Câu 7:    3 + 2 =          +  0                      

                     A.   2                B.  5                   C.    3                 D.   4                                                                   

                                                                   

Câu 8 :     2 – 1 + ….= 4      

          A.  1                B.  2                  C.  3             D.   4    

   

 Câu 9: Hình bên có mấy hình vuông? 

              A.   6           B.    5          C.   4           D.   3  

  

 B.  Đúng ghi Đ sai ghi S 
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                          4 + 1 <   1+ 4                                     2 + 3 >  3 – 2 

                          3 – 2 +  3 = 5                                    1 + 2 +  2 = 4   

 II. TỰ LUẬN                       

  Bài 1.  

      a. Đọc số:  7: . . . . . . .                2: . . . . . .                    3 : . . . . .  

      b. Viết số:  bốn: …..                 chín:…..                       tám:…… 

 

  Bài 2.  

    Viết các số từ 10 đến 0:……………………………………………………………… 

 

  Bài 3.  Tính  

              3 + 1 =…                2 + 0 + 3 =…           3 – 1 + 2  = …          2 – 1 + 4 =                      

                                 + 5              + 3             + 0 

                        0                 1               4 

                      ….. …..            ….. 

 

   Bài 4: Xếp các số  3, 6, 0, 9, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………….. 

 

   Bài 5. Điền dấu  

      1 + 3… 1 + 4                 3 – 2… 2 + 1                         4 + 1… 3 + 1                               3 

+ 0….0 + 3                 1 + 3 + 1… 2 + 2                  3 – 1….1 + 3       

 

Bài 6: Điền số      

       5 =…. + 2         …. = 1 + 4          3  – … = 1        …+ 1  = 1 + 4      2 + 1 +…..=  3  

            +  3                 _…..                      + 2 

             …..                  2                        ….. 

               4                    1                           3         

  Bài 7:  Nối                     > 3 – 1                            2 +         < 5                                

 

                                  

 

  Bài 8: Hình bên có…… tam giác? 
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